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	     Cấp dộ

Tên 

chủ đề 
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ESTE- LIPIT


	-tên gọi, ctpt, ctct, phản ứng thủy phân, ứng dụng một số este,lipit.
	
	Tính khối lượng sản phẩm phản ứng THeste,


	
	Đốt cháy este, tính khối lượng muối trong phản ứng xà phòng hóa.
	
	
	Xác định ctct của este  dựa vào phản ứng đốt cháy và  thủy phân
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 4

Số điểm:1
10%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:6 

Số điểm:1,5
15%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:3 

Số điểm:0,75
7,5%
	
	
	Số câu:1 

Số điểm:1,25
12,5%
	Số câu :14

Số điểm:4,0
40%

	CACBON

HYDRAT


	Tên gọi, ct các loại cacbonhydrat, phản ứng thủy phân, tính chất vật lý, đồng phân, tính chất hóa học
	
	Sản phẩm của phản ứng thủy phân polisacarit, đi sacarit, phản ứng tráng bạc, 
	
	Nhận biết các loại cacbonhydrat, phản ứng lên men rượu.

Phản ứng điều chế thuốc nổ.
	Thủy phân không hoàn toàn, sản phẩm phản ứng tráng gương
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu:6

Số điểm:1,5
15%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:6

Số điểm:1,5
15%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu :5

Số điểm:1,25
12,5%
	Số câu:1 

Số điểm:1,75
17,5%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu :18

Số điểm:6
60%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu:10

Số điểm:2,5
25%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:10

Số điểm:2,5
25%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:8 

Số điểm:2,0
20%
	Số câu:1 

Số điểm:1,75
17,5%
	Số câu 

Số điểm
%
	Số câu:1 

Số điểm:1,25
12,5%
	Số câu:30

Số điểm:10
100%
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Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A. Etyl axetat.
B. Metyl fomat.
C. Metyl axetat.
D. n-propyl axetat.
Câu 2: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là:
A. 13,8 kg
B. 9,2 kg
C. 6,975 kg
D. 4,6
 kg
Câu 3: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối l​ượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là:

A. 4468 gam.
B. 4959 gam.
C. 4995 gam.
D. 4595 gam.
Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. Metyl axetat.
B. Etyl axetat.
C. Metyl propionat.
D. Propyl axetat.
Câu 5: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được:

A. Ancol etylic.
B. Glucozơ và fructozơ.
C. Glucozơ.
D. Gructozơ.
Câu 6: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. Cu(OH)2
B. Dung dịch brom
C. [Ag(NH3)2] NO3
D. Na
Câu 7: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và:

A. HCOOH
B. CH3CHO
C. CH3COOH
D. C2H5OH
Câu 8: Hợp chất nào sau đây là este?

A. CH3CH2Cl.
B. HCOOC6H5.
C. CH3CH2ONO2.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể  dùng:

A. Nước và quỳ tím.
B. Nước và dd NaOH.
C. Dung dịch NaOH.
D. Nước brom.

Câu 10: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là:

A. C15H31COONa và etanol.
B. C17H35COOH và glixerol.
C. C15H31COONa và glixerol.
D. C17H33COONa và glixerol.
Câu 11: Chất thuộc loại đisaccarit là:

A. Xenlulozơ.
B. Fructozơ.
C. Saccarozơ.
D. Glucozơ.
Câu 12: Hợp chất A có CTPT C3H4O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cũng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là:

A. C2H3COOH.
B. HOCH2CH2CHO.
C. HCOOCH=CH2.
D. CH3CH(OH)CHO.

Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ và đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

A. isopropyl axetat.
B. metyl propionat.
C. etyl propionat.
D. etyl axetat.

Câu 14: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
B. Kim loại Na
C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng
D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng
Câu 15: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:

A. CnH2n + 2O2 (n≥ 2).
B. CnH2nO2 (n≥2).
C. CnH2n - 2O2 (n ≥2).
D. CnH2nO (n ≥ 2).
Câu 16: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng:

A. Na
B. CaCO3.
C. AgNO3/NH3.
D. NaCl.
Câu 17: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:

A. 200 ml.
B. 150 ml.
C. 400 ml.
D. 300 ml.
Câu 18: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35 COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là:

A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 19: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 10,8 gam.
B. 16,2 gam.
C. 21,6 gam.
D. 32,4 gam.
Câu 20: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. CH3COONa và C2H5OH.
B. HCOONa và C2H5OH.
C. CH3COONa và CH3OH.
D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 21: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.
B. CH3-COOH, H-COO-CH3.
C. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.
D. H-COO-CH3, CH3-COOH.
Câu 22: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. Phản ứng với dung dịch NaCl.
C. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 23: Cho các chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là:

A. (2) ; (1) ; (3).
B. (1) ; (2) ; (3).
C. (3) ; (1) ; (2).
D. (2) ; (3) ; (1).

Câu 24: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n
B. [C6H8O2(OH)3]n
C. [C6H7O3(OH)3]n
D. [C6H5O2(OH)3]n
Câu 25: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A. 18,24 gam.
B. 16,68 gam.
C. 17,80 gam.
D. 18,38 gam.
Câu 26: Hai chất đồng phân của nhau là:

A. Fructozơ và glucozơ.
B. Glucozơ và mantozơ.
C. Saccarozơ và glucozơ.
D. Fructozơ và mantozơ.
Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → Etyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H4 , CH3COOH.
B. CH3COOH, CH3OH.
C. CH3COOH, C2H5OH.
D. C2H5OH, CH3COOH.
Câu 28: Thủy phân 40,5 gam tinh bột với hiệu suất 80 % , khối lượng glucozơ thu được là:

A. 18,8 gam.
B. 28,8 gam.
C. 36,0 gam.
D. 45 gam.
Câu 29: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 30: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.
B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.
D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.
-----------------------------------------------
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